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PHÒNG KHẢO THÍ

NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 30/10/2022MMH:(GENG4002)

Không đạt4.01853010013 2.0 33.0ÁiHồ Phúc Nhân1 3.5

Vắng thi1954010002 AnLê Đức2

Không đạt5.01954012011 6.0 5.55.0AnhLê Thị Hoàng3 5.5

Không đạt5.02054010024 6.0 53.0AnhNguyễn Phúc Minh4 6.5

Không đạt4.01854040007 5.0 5.54.5AnhNguyễn Phương5 7.5

Không đạt4.01854040009 2.5 45.0AnhNguyễn Phương6 3.5

Không đạt3.51954030004 1.0 3.53.5AnhNguyễn Tuấn7 6.0

Không đạt4.51954042016 4.03.0AnhPhạm Thị Vân8

Không đạt4.01853012001 4.0 4.53.0ÂnNgô Thiên9 6.0

Đạt6.52054012030 6.5 64.5BảoLâm Duy10 6.0

Không đạt2.51954010018 3.04.0BảoNguyễn Duy11

Vắng thi1954012026 BảoTrương Tiểu12

Không đạt4.51954062034 5.5 53.5ChiCù Thị Kim13 7.0

Không đạt3.51954032032 0.5 2.53.5DinhNgô Uyển14 2.0

Đạt4.51854040036 4.5 66.0DinhSẳm Bội15 8.5

Không đạt3.51854030061 5.5 5.55.5DũngNguyễn Tiến16 6.5

Không đạt4.51854030051 5.0 53.0DuyPhan Đức17 6.5

Không đạt5.01854010069 6.0 5.53.5DuyênDương Thị Mỹ18 7.5

Không đạt5.01854040044 4.0 4.53.5DuyênNguyễn Kiều19 4.5

Không đạt4.51754042015 2.5 44.5DuyênNguyễn Thị Cẩm20 5.0

Không đạt4.51954012052 3.54.5DuyênTrịnh Thị Hồng21

Vắng thi1854060053 DươngTrương Trung22

Không đạt4.01954032049 4.5 4.54.0ĐàoTrần Thị Anh23 5.5

Không đạt5.51754032018 4.05.5ĐạtMai Đình24

Không đạt5.51754040038 4.5 53.0ĐôngNguyễn Phương25 6.5

Không đạt5.51851020028 3.5 5.55.0ĐôngTrần Văn26 7.5

Không đạt5.51954062055 6.0 5.54.5GiangDương Hồ Phương27 5.0

Không đạt5.51854010095 6.5 55.0GiangNguyễn Thị Hương28 3.0

Không đạt4.01754042021 2.0 34.5GiangNguyễn Trường Hương29 2.0

Vắng thi1854030081 HàKha Phương30

Đạt6.01954012074 5.5 65.0HàMai Kim31 7.0

Không đạt4.01954012078 5.0 55.0HảiLê Minh32 6.0

Không đạt5.02054032109 3.03.5HằngLê Trương Thanh33

Không đạt4.51754010070 5.0 53.5HằngNguyễn Mỹ34 6.0

Trang:1/6



NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 30/10/2022MMH:(GENG4002)

Vắng thi2054012088 HằngTrần Nguyễn Minh35

Không đạt9.01854030087 2.0 53.0HạnhCao Thị Mỹ36 6.5

Không đạt4.01854060075 6.0 5.54.0HạnhNguyễn Hồng37 7.5

Vắng thi1854030083 HàoLưu Gia38

Không đạt5.01854040060 5.5 5.53.5HảoNguyễn Thị Mỹ39 8.0

Không đạt4.01954043006 5.5 4.52.5HânHoàng Gia40 6.0

Không đạt4.01954062065 4.5 55.0HânNguyễn Gia41 6.5

Không đạt3.01954012089 5.0 42.5HânThái Trần Bảo42 6.0

Không đạt4.51854040076 5.5 53.5HiềnNguyễn Thị Lương43 5.5

Vắng thi1754040056 HiềnNguyễn Thị Thu44

Đạt8.01954012096 7.5 8.59.0HiếuNgô Trung45 9.0

Đạt5.51954012099 7.0 7.57.5HiếuPhạm Minh46 9.0

Không đạt4.51854030112 2.0 43.5HiếuPhùng Bá47 6.0

Không đạt4.51754032033 7.0 4.55.0HoaPhạm Như48 2.0

Vắng thi1754060072 HoàngLương Trúc49

Vắng thi1954042082 HồngNguyễn Thị Thanh50

Đạt4.52054010242 8.0 76.0HuyNgô Xuân51 8.5

Đạt6.51754010104 7.0 6.54.0HuyNguyễn Quốc52 8.0

Không đạt3.51754042034 4.5 4.54.5HuyềnTrần Ngọc53 4.5

Không đạt2.51954010067 3.53.5HuỳnhBùi Diễm54

Đạt8.01754030095 9.0 8.57.5HuỳnhNguyễn Như55 9.0

Không đạt4.01854030149 6.0 55.0HươngCao Mỹ56 4.0

Đạt6.01954040039 8.5 76.5HươngMai Thiên57 6.0

Đạt5.02054012130 7.0 65.5HươngMai Yến58 6.0

Đạt6.51954102027 8.0 76.5HươngNguyễn Quỳnh59 6.5

Vắng thi1854030155 HươngNguyễn Thụy Quỳnh60

Không đạt3.51954042091 8.0 5.54.0HươngPhạm Thị Thùy61 7.0

Không đạt5.01854040103 4.0 4.53.5KiênNguyễn Thị Hiếu62 5.0

Không đạt3.01954062095 1.5 33.5KhaNguyễn Duy63 3.0

Không đạt3.51954042094 2.5 3.54.0KhanhTống Tuệ64 3.0

Không đạt4.51954042097 3.5 44.5KhánhNguyễn Kha Gia65 3.0

Đạt5.51954043010 6.5 65.5LiênVũ Thị66 7.0

Đạt7.51854010194 6.0 63.0LinhHoàng Trúc67 6.5

Không đạt4.51954032144 4.0 4.53.0LinhLâm Thúy68 5.5

Không đạt4.01854010198 3.5 4.54.0LinhLê Ngọc Ái69 5.5

Không đạt5.01954043011 4.5 5.55.5LinhPhạm Thị Khánh70 6.0

Không đạt4.01954012150 6.5 53.0LinhPhạm Thị Ngọc71 6.0

Không đạt3.51954042113 5.0 4.54.5LinhThạch Mỹ72 5.5

Không đạt4.01954062128 5.0 54.5LuậtNguyễn Gia73 5.5

Trang:2/6
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Ngµy thi: 30/10/2022MMH:(GENG4002)

Không đạt4.01954012158 4.0 4.54.5LuyếnĐỗ Thị74 5.0

Không đạt4.01954012163 5.0 54.0LyNguyễn Thái75 6.5

Không đạt5.01954012177 6.5 54.0MiPhạm Uyển76 4.0

Không đạt4.52054062117 7.0 5.53.5MinhNguyễn Nhật77 6.0

Không đạt4.51954012184 5.5 5.54.0MinhTrịnh Ngọc78 7.5

Không đạt3.51954012186 6.5 54.0MyĐỗ Ngọc Tiểu79 5.0

Không đạt3.51954032172 2.5 3.54.5MyLê Thị Hoài80 2.5

Đạt5.51954012190 7.0 6.54.5MyNguyễn Võ Trà81 8.0

Không đạt4.51954062141 6.5 5.53.5NamTrịnh Phương82 7.0

Không đạt3.51954043013 6.0 53.5NgaTrần Ngọc83 6.0

Đạt7.01954042143 6.5 64.5NgânBùi Mai Tuyết84 5.5

Không đạt3.51954012195 5.5 5.54.5NgânLê Hoàng Thanh85 7.5

Không đạt3.51954032186 6.0 55.0NgânNgô Viết Kim86 6.0

Vắng thi1854010262 NgânNguyễn Thị Kim87

Vắng thi1754062043 NgânTrần Thị Kim88

Vắng thi1954062149 NgânTrương Kim89

Vắng thi1854060154 NghĩaLê Thị Như90

Không đạt1954062154 NghĩaNguyễn Trọng91 6.5

Vắng thi1954042165 NgọcNguyễn Thị Kim92

Đạt5.01953012056 6.0 65.0NgọcTrần Trương Lam93 8.0

Không đạt4.01954062155 7.5 5.53.5NgọcVõ Văn Bảo94 6.5

Không đạt3.01854030260 3.0 45.5NguyệtĐào Thị Minh95 4.5

Vắng thi1954040066 NguyênNguyễn Hữu96

Đạt4.01954012219 6.0 6.58.0NhậtLê Thanh97 8.0

Không đạt3.01853012014 5.0 5.58.5NhiLê Huỳnh Yến98 6.0

Không đạt3.01954012224 5.5 56.0NhiMã Tuyết99 5.5

Đạt5.01954012226 5.5 6.57.5NhiNguyễn Nhật Hoàng100 7.5

Không đạt4.01954012230 6.0 5.56.5NhiTrần Đặng Thảo101 5.5

Đạt5.51954012231 6.5 78.5NhiTrần Thảo102 7.5

Đạt4.01954012233 5.0 68.0NhiTrần Yến103 7.5

Không đạt3.01853010128 4.5 57.5NhiVõ Đoàn Yến104 5.5

Không đạt6.51854040198 2.5 55.0NhungĐinh Thị Cẩm105 5.5

Không đạt3.01954043020 1.5 34.5NhungNguyễn Thị Hồng106 3.5

Không đạt4.01954012241 6.0 5.55.5NhungNguyễn Thị Mai107 6.5

Đạt3.51854030281 5.5 67.5NhưHuỳnh Thụy Tuyết108 7.0

Không đạt2.51954042194 5.0 5.56.0NhưKo Tuyết109 7.5

Không đạt2.01754032084 3.0 4.55.0NhưNguyễn Trương Quỳnh110 8.0

Vắng thi1954063018 OanhNguyễn Thị Kiều111

Đạt3.01954010146 5.5 67.0PhiNguyễn Nhật112 8.5

Trang:3/6
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Không đạt2.51954062183 2.5 3.54.5PhúĐỗ Quốc113 5.0

Không đạt4.51754032092 5.0 5.53.5PhượngNguyễn Yến114 9.0

Đạt7.51854030302 7.5 89.0PhươngDương Thị Ngọc115 7.5

Đạt5.51954043022 7.5 6.57.0PhươngNguyễn Hồng116 6.0

Vắng thi1754030198 PhươngNguyễn Thị Ngọc117

Không đạt3.51954012274 5.0 4.54.5PhươngNguyễn Trang Ái118 4.0

Đạt3.51854060194 6.0 66.0QuânThái Anh119 8.0

Vắng thi1954042213 QuỳnhĐặng Lương Mai120

Không đạt3.01954043024 4.0 4.55.0QuỳnhHuỳnh Thị Như121 6.0

Không đạt3.01954063022 3.5 4.54.5QuỳnhNguyễn Tống Xuân122 6.0

Không đạt3.01954012292 2.0 45.5QuỳnhNguyễn Thị Như123 5.5

Không đạt4.51954062203 3.0 5.56.5QuỳnhPhạm Lương Ngọc Diễm124 7.5

Không đạt2.01954032291 2.5 32.5SươngNguyễn Thị Thu125 4.0

Đạt5.01954012297 5.5 6.59.0TâmCao Bùi Như126 7.0

Đạt5.51854010361 7.0 65.5TâmNguyễn Thanh127 6.5

Vắng thi1954032297 TâmTrần Nguyễn Hoài128

Không đạt3.01854040255 4.5 5.58.0TânNguyễn Huỳnh Nhật129 7.0

Vắng thi1754062066 TiếnDương Nhật130

Vắng thi1954042267 TiênLê Thụy Thủy131

Đạt4.52054012317 6.0 6.58.0TinĐoàn Đặng Viết132 7.0

Không đạt3.01754042098 3.0 47.5ToànBùi Quang133 3.0

Không đạt5.01853010195 5.0 55.5ToànNguyễn Ngọc134 4.5

Vắng thi1854060283 TúNguyễn Anh135

Đạt4.01751010179 7.0 6.56.5TúPhan Phước136 8.0

Vắng thi1954012386 TuấnCao Hoàng137

Đạt4.01854010480 9.0 76.5TuấnLê Đức138 8.0

Vắng thi1851020141 TuấnNguyễn Đức139

Không đạt3.51954032405 4.5 3.52.5TuyềnLê Thị Thanh140 3.5

Không đạt3.01954032410 2.0 33.5TườngLê Thị Cát141 3.0

Đạt6.01954012307 6.0 78.5TháiHuỳnh Phước142 7.5

Không đạt3.01954063024 3.5 5.59.0TháiLê Quốc143 7.0

Không đạt4.01854030367 4.5 5.58.5ThắngNguyễn Phước144 5.5

Đạt4.01854010390 5.5 67.5ThắngTrần Minh145 6.5

Không đạt6.01854030342 4.0 55.0ThanhHuỳnh Nguyệt146 5.0

Vắng thi1754032101 ThanhLê Tô Đang147

Không đạt3.51954012306 4.56.5ThanhThái148

Không đạt5.01854030355 1.53.5ThảoLưu Thị Bích149

Không đạt3.01954012313 2.54.5ThảoNguyễn Thanh150

Không đạt3.51954010183 2.54.0ThảoNguyễn Thị Minh151

Trang:4/6
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Không đạt3.51954012317 5.0 55.5ThảoTừ Thị Lệ152 6.0

Không đạt3.51854010386 4.55.5ThảoVõ Thị Thu153

Không đạt3.01754042087 4.0 56.5ThoaNguyễn Thị Quỳnh154 6.0

Không đạt4.51754010302 4.0 5.57.5ThơNguyễn Minh155 6.0

Không đạt3.01854060231 4.0 4.55.5ThuLương Minh156 5.5

Không đạt4.51954012332 4.0 54.5ThuậnNguyễn Dương157 7.0

Không đạt4.01954012334 3.0 4.56.0ThúyNguyễn Thị Thanh158 5.0

Không đạt4.01754032111 4.5 4.55.0ThủyNguyễn Phương159 4.5

Vắng thi1854030389 ThưHuỳnh Nguyễn Minh160

Không đạt3.01854040289 1.03.5ThưLâm Anh161

Đạt5.51854040290 8.5 89.0ThưLê Thị Anh162 8.5

Đạt5.51854060239 8.0 78.0ThưNgô Minh163 7.0

Không đạt3.51853010184 0.04.0ThưNguyễn Thị Minh164

Không đạt3.51854060241 2.5 3.53.5ThưPhạm Trần Nữ Hoài165 3.5

Không đạt3.51954043027 5.5 55.0ThyNguyễn Bảo166 5.0

Vắng thi1854040305 ThyNguyễn Hoàng Anh167

Đạt5.01954012366 6.0 6.58.5TrácNguyễn Thiền168 7.0

Không đạt2.51951022119 3.0 3.53.5TrangBùi Nguyễn Ngọc169 5.5

Không đạt1.51854010440 4.5 3.54.5TrangLê Thị Thu170 3.5

Không đạt2.51854060259 5.0 44.0TrangPhạm Thị Đoan171 3.5

Không đạt4.01954012369 4.5 56.5TrâmHồ Bảo172 5.0

Vắng thi1954043029 TrâmLê Thị Huyền173

Không đạt3.51954062259 4.0 31.5TrâmMai Thị Ngọc174 2.5

Không đạt5.01954032382 5.5 55.5TrâmPhạm Thị Minh175 4.0

Vắng thi1854030429 TrânHuỳnh Nguyễn Uyển176

Không đạt2.51754042108 2.0 3.54.5TrinhTrần Thị Thu177 4.5

Không đạt3.01854030442 3.5 45.5TrọngHứa Đức178 4.5

Không đạt3.01754042110 2.5 3.54.5TrúcNguyễn Hoàng Thiên179 4.0

Không đạt4.51754030268 6.0 5.54.5TrungNguyễn Bình180 6.0

Vắng thi1854010517 VânBùi Thị Thanh181

Không đạt6.01854030477 5.0 42.5ViNguyễn Lê Tường182 3.0

Vắng thi1851020145 ViệtLương Trần Vũ Hà183

Không đạt3.51754032143 3.05.0VinhNguyễn Huỳnh Mỹ184

Không đạt5.01854010529 6.5 5.54.5VyDương Hoàng Trúc185 6.0

Không đạt3.51954042323 4.55.5VyNguyễn Đặng Thanh186

Không đạt3.01954032438 3.0 3.52.0VyNguyễn Thị Nhật187 5.0

Đạt7.01954012431 9.0 87.5VyNguyễn Thị Thúy188 8.5

Đạt4.51954012436 8.0 78.0VyPhạm Lý Yến189 8.0

Không đạt4.51954012442 5.0 5.57.0YếnDiêu Tiểu190 5.5

Trang:5/6
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TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè Sinh viªn dù thi    : 158

Ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè Sinh viªn v¾ng thi : 32

Sè Sinh viªn ®¹t chuÈn  : 37

Trang:6/6




